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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/9/2017 
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo Trung tâm DBKTTVTW

Tin mưa dông diện rộng ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và vùng biển phía Nam:
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trong khoảng 2 -3 ngày tới, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh; thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh cấp 7-8.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 18/9 đến 19h00 ngày 19/9 khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, riêng Bắc Quang (Hà Giang) có mưa rất to; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	148 mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	73 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	67 mm
	
	Long Xuyên (An Giang)
	66 mm

	Võ Xu (Bình Thuận)
	76 mm
	
	Hưng Thạnh (Đồng Tháp) 
	63 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/9 đến 07h00 ngày 20/9, khu vực miền núi phía Bắc đến Nghệ An rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có mưa lớn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	82 mm
	
	Con Cuông (Nghệ An)
	48 mm

	Phương Viên (Bắc Kạn)
	50 mm
	
	Tương Dương (Nghệ An)
	53 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 16/9 đến 19h00 ngày 19/9, trên cả nước rải rác có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; một số trạm có mưa lớn hơn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	148 mm
	
	Gò Dầu Hạ (Tây Ninh)
	115 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	105 mm
	
	Vàm Kênh (Tiền Giang)
	105 mm


III. THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc trên hệ thống sông Hồng đang xuống, trên sông Thái Bình biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 20/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 4,50m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,20m.

Dự báo: Mực nước trên sông Hồng tiếp tục xuống, sông Thái Bình biến đổi theo triều; đến 7h00 ngày 21/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 4,05m; đến 19h00 ngày 20/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,25m.
2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức thấp và biến đổi chậm theo điều tiết của hồ chứa thủy điện.

3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước sông Mê Công, đầu nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên. Mực nước cao nhất ngày 19/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,13m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,78m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên trên BĐ1.
Dự báo: Do ảnh hưởng lũ tuyến trên kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 23/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,5m (ở mức BĐ1); tại Châu Đốc lên mức 3,1m (trên BĐ1: 0,1m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3; trên sông Sài Gòn tại Phú An lên mức BĐ3. Cần đề phòng triều cường gây ngập úng ở các vùng trũng thấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	19/9
	213,37
	118,43
	2.850
	2.572
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	20/9
	213,46
	117,28
	2.644
	1.255
	

	Hòa Bình
	7h
	19/9
	116,28
	13,97
	3.270
	2.180
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	20/9
	116,69
	13,38
	2.760
	2.170
	

	Tuyên Quang
	7h
	19/9
	118,11
	48,07
	547
	120
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	20/9
	118,13
	49,96
	693
	587
	

	Thác Bà
	7h
	19/9
	58,10
	24,24
	399
	480
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	20/9
	58,08
	24,29
	0
	480
	


2. Hồ thủy lợi (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
- Tình hình tích nước các hồ chứa thủy lợi không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 19/9/2017.
- Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, chưa có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình của các địa phương. 

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 10
1. Thiệt hại: 
Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 19/8/2017.

2. Công tác khắc phục hậu quả:
- Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến 16h00 ngày 19/9, đã khôi phục cấp điện lại toàn bộ cho các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình còn một số khu vực chưa được cấp điện trở lại, cụ thể: 
+ Tỉnh Hà Tĩnh: 08/12 phường, xã thuộc thị xã Kỳ Anh, 05/27 xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Xuyên, 19/21 xã thuộc huyện Kỳ Anh; 
+ Tỉnh Quảng Bình: một phần của các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn chưa được cấp điện trở lại. 
Tổng số khách hàng chưa được cấp điện là 151.231/1.511.127 (Hà Tĩnh: 56.775, Quảng Bình: 94.456). Dự kiến sẽ cấp điện ổn định cho các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình trong ngày 20/9/2017.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp ở địa phương tiếp tục huy động lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ giúp người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống và sản xuất, khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc; sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều bị sạt lở, hư hỏng; tổ chức thống kê, tổng hợp thiệt hại.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp tình hình, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả của bão và tổng hợp thiệt hại.

VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO


1. Tiếp tục rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại do mưa bão gây ra, tổ chức vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh phát sinh.


2. Xác định nhu cầu hỗ trợ nhất là về giống lúa hoa màu, cơ số thuốc để kịp thời hỗ trợ sớm phục hồi sản xuất và sinh hoạt.

3. Khôi phục, sửa chữa hệ thống điện, thông tin truyền thông, hệ thống đê điều và hệ thống cơ sở hạ tầng khác.

4. Tiếp tục kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, nhất là các trọng điểm xung yếu, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do địa phương quản lý./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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